
SỞ GDĐT BẮC NINH 

TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ 4 

 

Số:         /QĐ-THPTHH4 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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            Hoàng Vân, ngày 24  tháng 12 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận xếp loại viên chức năm 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ 4 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 về việc ban hành điều lệ 

trường THCS, trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học; 

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-SGDĐT ngày 31/10/2023 của Sở GDĐT Bắc 

Giang ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức cơ quan 

Sở GDĐT, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Bắc Giang; Quyết 

định số 299/QĐ-SGDĐT ngày 17/4/2024 của Sở GDĐT Bắc Giang về Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với công chức, 

viên chức cơ quan Sở GDĐT, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT tỉnh 

Bắc Giang; Căn cứ Quy định về công tác thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Ninh ban hành 

kèm theo Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND tỉnh; 

Căn cứ biên bản của Hội đồng thi đua khen thưởng Trường THPT Hiệp Hòa số 

4 ngày 22/12/2025 về việc họp đánh giá, xếp loại viên chức năm 2025; 

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng và Tổ trưởng Tổ Văn phòng.   

 QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Công nhận kết quả xếp loại viên chức năm 2025 bao gồm 15 cá nhân 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 58 cá nhân Hoàn thành tốt nhiệm vụ (bao gồm 54 viên 

chức xét 12 tháng, 02 viên chức chuyển đến từ tháng 8/2025 xét 05 tháng, 01 viên chức 

chuyển đi từ tháng 6/2025 xét 05 tháng,  01 viên chức chuyển đi từ tháng 7/2025 xét 06 

tháng) và 04 cá nhân Hoàn thành nhiệm vụ (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Kết quả xếp loại viên chức là căn 

cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên 

năm 2025. Quyết định này thay thế quyết định 143/QĐ-THPTHH4 ngày 23/12/2025. 

  Điều 3. Tổ Văn phòng, các Tổ chuyên môn, các cá nhân có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

    

 

 

Nguyễn Đức Thiện 

 



DANH SÁCH XẾP LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2025 

(Theo Quyết định số          /QĐ-THPTHH4 ngày  24 tháng 12 năm 2025) 

STT Họ và tên Môn Chức vụ 
Kết quả xếp loại  

năm 2025 
Ghi chú 

1 Nguyễn Đức Thiện Lịch sử Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

2 Nguyễn Đức Toàn Vật lý P.Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

3 Đỗ Thị Thanh Thương Ngữ văn P.Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

4 Nguyễn Đức Tập Thể dục TTCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

5 Nguyễn Thu Hương GDQP-AN TPCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

6 Đào Thị Hồng Vỹ Lịch sử TTCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

7 Nguyễn Thị Hoa GDQP-AN Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

8 Nghiêm Thị Ngọc Thương Ngữ văn TTCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

9 Trần Thị Thơ Hóa học TPCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

10 Vũ Thị Nhung Toán TTCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

11 Đỗ Thị Hường Tin học Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

12 Nguyễn Thị Lan Tiếng anh TTCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

13 Nguyễn Thanh Huyền Thể dục Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

14 Nguyễn Thị Thu Ngữ văn Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

15 Nguyễn Thị Hường Kế toán TTVP Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

16 Nguyễn Thị Lan GDCD TPCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

17 Nguyễn Văn Ngọc CNCN Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

18 Nguyễn Thị Tới Ngữ văn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

19 Đào Thị Tiền Sinh học TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

20 Nguyễn Thị Kim Chi Ngữ văn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

21 Nguyễn Thị Thơm Sinh học Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

22 Nguyễn Thị Dung Vật lý TPCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

23 Trần Thị Nên Tin học TPCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

24 Dương Hà Vân Địa lý Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

25 Nguyễn Thị Thu Giang Ngữ văn TPCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

26 Nguyễn Tuấn Anh Thể dục Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

27 Nguyễn Thị Thu Hà Tin học Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

28 Trần Thị Hòa GDCD Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

29 Nguyễn Thị Huyền Ngữ văn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

30 Cao Thị Phương CNNN Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

31 Trần Diệu Linh Tiếng anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

32 Tống Ngọc Thắng Vật lý Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

33 Nguyễn Thị Hạ Vật lý TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

34 Nguyễn Tuấn Minh Toán Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

35 Phạm Thị Mơ Toán Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

36 Quách Thị Thuyết Lịch sử Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

37 Nguyễn Thị Hồng Liên Tiếng anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

38 Trần Thị Thảo GDCD Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

39 Nguyễn Văn Xuyến Địa lý Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

40 Nguyễn Thị Hiên Tiếng anh TPCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ   



STT Họ và tên Môn Chức vụ 
Kết quả xếp loại  

năm 2025 
Ghi chú 

41 Nguyễn Thị Bích Thùy Toán Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

42 Nguyễn Thu Thủy Toán Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

43 Trần Thị Châm CNCN Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

44 Dương Hồng Quân Lịch sử Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

45 Trần Thị Trang Nhung Toán Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

46 Nguyễn Thị Hồng Hóa học TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

47 Nguyễn Văn Tùng Toán Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

48 Ngô Thị Nhinh Địa lý TPCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

49 Ngô Trọng Bình Toán Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

50 Hoàng Thị Quyên CNCN Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

51 Dương Thị Luyến Ngữ văn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

52 Dương Thị Chinh Tiếng anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

53 Nguyễn Thị Giang Hóa học Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

54 Nguyễn Thị Thành Toán Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

55 Lê Duy Thìn Sinh học Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

56 Nguyễn Thị Hậu Lịch sử Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

57 Tạ Văn Đại Hóa học Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

58 Nguyễn Quang Sơn Thể dục Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

59 Chu Dạ Ngân Vật lý Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

60 Bùi Thị Nho Hóa học Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

61 Ngô Xuân Trường Tiếng anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

62 Lê Văn Dũng Vật lý Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

63 Nguyễn Văn Cường Vật lý Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

64 Nguyễn Thị Hải Quyên Ngữ văn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

65 Ngọ Thanh Tâm Toán Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

66 Nguyễn Thị Hoài Tin học Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

67 Thân Thị Mến Văn Thư Văn thư Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

68 Đào Thị Thiều Sinh học TBTN Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

69 Nguyễn Hải Nam Thể dục Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

70 Nguyễn Thị Hường Tiếng anh  Giáo viên Hoàn thành nhiệm vụ   

71 Nguyễn Thị Phương Lan Tiếng anh Giáo viên Hoàn thành nhiệm vụ   

72 Nguyễn Văn Trình Sinh học Giáo viên Hoàn thành nhiệm vụ   

73 Nguyễn Huy Hùng Ngữ văn Giáo viên Hoàn thành nhiệm vụ   

74 Bùi Thị Bích Liên Tiếng anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Từ T8->T12 

75 Nguyễn Văn Hồng Thể dục Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Từ T1->T6 

76 Vũ Thị Chi Địa lý Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Từ T1->T5 

77 Nguyễn Bảo Trung CNTT CNTT Hoàn thành tốt nhiệm vụ Từ T8->T12 

Danh sách này có 77 người 
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